
1 360138 Cao Thị Hạnh Kbuôr 25/11/2009 Nữ Kinh THCS Ea Hiu 0834909015 1 4 0.5 2.25 2.75 8.25 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Đạt

2 360383 Sỗm Ai Vẽ 19/08/2010 Nam Bru-Vân Kiều THCS Ea Hiu 0867838273 1 3 1.25 2.13 3 8.25 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Đạt

3 360346 Lê Ngọc Trâm 02/01/2010 Nữ Kinh THCS Thị Trấn Phước An 0 4.75 1.5 3.13 1.75 8 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Đạt

4 360269 Nguyễn Hải Phong 26/03/2010 Nam Kinh Trường THCS Nguyễn Viết Xuân 0 4 1.5 2.75 2.5 8 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Đạt

5 360068 Ai Đạt 12/07/2010 Nam Bru-Vân Kiều THCS Ea Hiu 0913594033 1 4.25 0.25 2.25 2.5 8 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Đạt

6 360329 Nguyễn Thị Minh Thư 20/05/2010 Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Viết Xuân 0 4 0.5 2.25 3.5 8 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Đạt

7 360399 Trần Nguyễn Mai Vy 08/11/2010 Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Viết Xuân 0876570438 0 4.5 0.75 2.63 2.5 7.75 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Đạt

8 360363 Trần Tú 21/02/2010 Nam Kinh THCS Thị Trấn Phước An 0 3.5 1.5 2.50 2.75 7.75 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Đạt

9 360011 Nguyễn Trọng Tuấn Anh 16/08/2010 Nam Kinh Trường THCS Ea Yông 0365785621 0 4.25 0.5 2.38 3 7.75 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Đạt

10 360103 Nguyễn Thị Ngọc Hân 03/08/2010 Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Viết Xuân 0 4.25 0.5 2.38 3 7.75 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Đạt

11 360118 Lương Gia Huy 13/05/2010 Nam Kinh THCS Võ Thị Sáu 0896918039 0 3.25 1.5 2.38 3 7.75 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Đạt

12 360350 Nguyễn Minh Trí 14/04/2010 Nam Kinh THCS Võ Thị Sáu 0 3.5 1.25 2.38 3 7.75 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Đạt

13 360115 Bùi Nhật Hoàng 26/02/2010 Nam Kinh THCS Thị Trấn Phước An 0 2.5 1 1.75 4.25 7.75 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Đạt

14 360322 Trần Lê Mai Thư 20/07/2010 Nữ Kinh THCS Võ Thị Sáu 0869047347 0 4.25 1 2.63 2.25 7.5 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Đạt

15 340108 Trần Gia Hân 29/03/2010 Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ 0355559222 0 2.5 3.5 3.00 3.25 9.25 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Đạt

16 340390 Hoàng Bào Thị Thanh Trúc01/04/2010 Nữ Nùng TRUNG HỌC CƠ SỞ ÊA PHÊ 0342422881 1 3.5 1.5 2.50 3.25 9.25 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Đạt

17 340015 Nguyễn Nhựt Anh 01/10/2009 Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ 0913493460 0 4.25 3 3.63 1.75 9 Trường THPT Nguyễn Công Trứ Đạt
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Số học sinh được tuyển bổ sung là: 17 thí sinh
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